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BÁO CÁO 

Một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau về Dự án Luật giá


Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,


Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận về Dự án Luật giá. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban TCNS đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, thống nhất phương án giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH và chỉnh lý, hoàn thiện một bước Dự thảo luật giá. Qua làm việc, hầu hết các vấn đề được thống nhất giữa Thường trực Ủy ban TCNS với Cơ quan soạn thảo. Thường trực Ủy ban TCNS báo cáo và xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số vấn đề lớn, có ý kiến khác nhau như sau: 

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ THỐNG NHẤT

1. Về tính cụ thể của Dự thảo luật


Đa số ý kiến ĐBQH cho rằng, Dự thảo luật chưa bảo đảm tính cụ thể, nhiều nội dung giao Chính phủ, Bộ Tài chính quy định, có nhiều “khoản quét” tại các điều luật.


Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực Ủy ban TCNS đã rà soát, bổ sung nhiều quy định cụ thể tại các điều về: Áp dụng luật; Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong định giá; nguyên tắc quản lý giá; các hành vi cấm trong lĩnh vực giá; tiêu chuẩn thẩm định viên về giá; doanh nghiệp thẩm định giá; thẩm định giá của Nhà nước; các hành vi vi phạm pháp luật về giá... 

Ngoài ra, để bảo đảm tính chặt chẽ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đề nghị: (1) Bỏ nội dung: “hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu trong quản lý nhà nước” tại Điều 50 của Dự thảo luật; (2) Lược bỏ các “khoản quét” tại các Điều 10, 11, 12, 21 và thể hiện tại Dự thảo luật trình UBTVQH tại phiên họp này. 
2. Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Dự thảo luật
- Về phạm vi điều chỉnh: Đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh được quy định trong Dự thảo luật. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, phạm vi điều chỉnh chưa bao quát hết nội dung liên quan đến giá và đề nghị làm rõ: giá trong đấu thầu, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lãi suất tín dụng, tỷ giá hối đoái, ... có điều chỉnh trong Luật giá hay không.

Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo thống nhất giải trình theo hướng giữ phạm vi điều chỉnh như Dự thảo luật vì: (1) Dự thảo luật chỉ quy định chung về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá, cơ chế quản lý và hoạt động điều tiết giá của nhà nước; (2) Giá trong đấu thầu, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tỷ giá hối đoái... là những loại giá đặc thù, liên quan đến các chủ thể đặc biệt hiện đang được áp dụng theo các quy định của Luật đất đai, Luật đấu thầu, Luật các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh ngoại hối... Do đó, nếu quy định về những vấn đề này trong Luật giá sẽ dẫn đến chồng chéo, không cần thiết. Tuy nhiên, để cụ thể hơn về phạm vi điều chỉnh và thuận tiện cho việc áp dụng luật, đề nghị bổ sung một khoản mới vào Điều 3 về áp dụng luật như sau: “3. Trường hợp giá được quy định trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, tỷ giá hối đoái, lãi suất tiết kiệm  và một số lĩnh vực đặc thù khác được áp dụng theo quy định của văn bản pháp luật trong lĩnh vực đó”.

- Về tên gọi của Dự thảo luật: Đa số ý kiến tán thành với tên Luật giá. Một số ý kiến đề nghị lấy tên Luật quản lý giá. 
Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo cho rằng, nên giữ tên Luật là luật giá vì phạm vi điều chỉnh của Luật không chỉ bao gồm hoạt động quản lý của Nhà nước mà còn điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực giá của doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng, tổ chức và cá nhân liên quan. Mặt khác, Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII đã sửa tên Luật từ “Luật quản lý giá” thành “Luật giá”.   

 
3. Về hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (Điều 15)

Dự thảo luật chỉ quy định các tiêu chí để xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và giao cho Chính phủ quy định cụ thể danh mục này. Đa số ý kiến đề nghị quy định cụ thể các tiêu chí và xác định ngay trong luật danh mục hàng hóa, dịch vụ tương ứng thuộc diện bình ổn giá.  

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo thống nhất tiếp thu như sau:

(1). Quy định cụ thể Danh mục hàng, hóa dịch vụ ngay trong Luật vì: Thứ nhất, lựa chọn mặt hàng áp dụng bình ổn giá là vấn đề an sinh xã hội quan trọng, có tác động trực tiếp đến đông đảo người dân, doanh nghiệp và xã hội. Thứ hai, việc quy 
định cụ thể sẽ bảo đảm tính minh bạch, ổn định, tạo căn cứ cho điều hành giá cả, giúp doanh nghiệp hạch toán và xây dựng kế hoạch kinh doanh; Thứ ba, kinh nghiệm nhiều nước cho thấy trong các đạo luật về giá đều quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBTCNS đã bổ sung Danh mục cụ thể các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá vào Điều 15 trên cơ sở căn cứ vào tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 15 và xem xét những hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá hiện đang được quy định tại văn bản dưới luật. Cụ thể như sau:
“2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:

a) Xăng, dầu thành phẩm;

b) Xi măng;

c) Thép xây dựng;

d) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

đ) Phân đạm u-rê; thuốc bảo vệ thực vật;
e) Vac-xin lở mồm long móng; vac-xin cúm gia cầm;

g) Muối hạt trắng;

h) Sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;

i) Đường ăn (đường trắng và đường tinh luyện); 

k) Thóc, gạo tẻ thường;

l) Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định;

m) Thức ăn hỗn hợp dùng cho chăn nuôi lợn thịt, gà thịt, gia cầm, cá tra, cá basa, tôm.

n) Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng”.

 (2). Quy định rõ tại Điều 15: Căn cứ vào Danh mục trên, cơ quan có thẩm quyền lựa chọn và quyết định từng loại hàng hóa, dịch vụ để thực hiện các biện pháp bình ổn giá phù hợp với từng thời kỳ. 
(3). Bổ sung khoản 3 quy định thẩm quyền của UBTVQH trong việc điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá  căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với từng thời kỳ. Cụ thể là: “3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, căn cứ vào tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này và tình hình thực tế, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định”.


4. Về hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá (Điều 19)


Dự thảo Luật quy định các tiêu chí xác định hàng hóa, dịch vụ được nhà nước định giá và giao Chính phủ quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Đa số ý kiến đề nghị quy định cụ thể các tiêu chí và xác định ngay trong Luật Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.


Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo thống nhất quy định cụ thể Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trong Dự thảo luật vì: Đây là nội dung quan trọng, thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân cần do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL. Việc quy định cụ thể danh mục sẽ bảo đảm công khai, minh bạch tạo điều kiện cho quản lý và thực thi. Vì vậy, trên cơ sở rà soát danh mục hàng hóa, dịch vụ hiện đang thuộc diện Nhà nước định giá xin: (1) Bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá vào Điều 19 của Dự thảo luật; (2) Bổ sung quy định thẩm quyền của UBTVQH trong việc điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với từng thời kỳ. Cụ thể bổ sung vào Điều 19 nội dung sau:

“2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá bao gồm:

a) Hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

b) Nhà ở xã hội; nhà ở công vụ; 

c) Công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

d) Điện; Dịch vụ chuyển tải điện; Dịch vụ điều hành bay;

đ) Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa; Dịch vụ bảo đảm hàng hải; Dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt; Vận chuyển bằng đường sắt;
e) Sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước; 
g) Nước sạch cho sinh hoạt;

h) Đất đai, mặt nước; Rừng;
k) Hàng hóa, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật;

l) Giống gốc cây trồng, vật nuôi;

m) Hàng hóa, dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh;

n) Dịch vụ khám chữa bệnh.

o) Xăng, dầu thành phẩm;”
3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

4. Căn cứ vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá tại khoản 2 Điều này, Chính phủ quy định giá cụ thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ.”

5. Về phạm vi thẩm định giá của Nhà nước (Điều 46)

 Về vấn đề này có hai loại ý kiến: Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước không nên làm nhiệm vụ thẩm định giá. Loại ý kiến thứ hai đề nghị nên giao cơ quan quản lý nhà nước làm nhiệm vụ thẩm định giá nhưng không thẩm định giá đối với mọi loại tài sản nhà nước. Đề nghị quy định ngưỡng giá trị tài sản, loại tài sản đặc thù để áp dụng mô hình Hội đồng thẩm định giá của nhà nước.

Thường trực Ủy ban TCNS và cơ quan soạn thảo thống nhất cho rằng, với điều kiện hiện nay, trong một số trường hợp nên có quy định về thẩm định giá của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để bảo đảm tính độc lập giữa thực hiện chức năng quản lý nhà nước với chức năng tư vấn, đề nghị tiếp thu ý kiến ĐBQH theo hướng: thu hẹp phạm vi thẩm định giá nhà nước, theo đó, cơ quan quản lý nhà nước chỉ thẩm định giá đối với một số trường hợp không thể sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp như mua sắm tài sản thuộc bí mật nhà nước; mua bán tài sản mà không thuê được doanh nghiệp định giá để định giá...


II. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN UBTVQH

1. Về quỹ bình ổn giá (khoản 3 Điều 17)


Khoản 3 Điều 17 của Dự thảo luật quy định việc lập quỹ bình ổn giá là một trong các biện pháp bình ổn giá. 

Về vấn đề này có 2 loại ý kiến: 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, việc lập quỹ bình ổn giá là cần thiết; tuy nhiên, đề nghị quy định rõ trong luật về: Tính chất, việc thành lập, nguồn hình thành, cơ chế quản lý quỹ để bảo đảm minh bạch, công khai khi cần thiết phải thành lập quỹ bình ổn giá.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị chỉ nên quy định mang tính nguyên tắc về việc có hình thành Quỹ bình ổn giá trong luật còn các vấn đề cụ thể liên quan đến nguồn hình thành, cơ chế quản lý, việc sử dụng quỹ... nên giao Chính phủ quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành vì quỹ được thành lập để bình ổn giá đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ nên nguồn hình thành, cơ chế quản lý, sử dụng quỹ có thể khác nhau.

Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo thống nhất trình xin ý kiến UBTVQH 2 phương án:


Phương án 1: Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định cụ thể về Quỹ bình ổn giá trong Dự thảo luật; theo đó: (1) Quỹ bình ổn giá là quỹ được hình thành nhằm mục tiêu hỗ trợ cho việc bình ổn giá trong trường hợp cần thiết; (2) Quỹ được hình thành trên cơ sở các nguồn lực tài chính khác nhau, trong đó có trường hợp hỗ trợ từ nguồn dự phòng thuộc NSNN
; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng bảo đảm chỉ sử dụng quỹ trong trường hợp cần thiết. Cụ thể là đã bổ sung nhiều nội dung chi tiết vào khoản 3 Điều 17 về biện pháp bình ổn giá như sau:
“3. Lập quỹ bình ổn giá theo từng mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá nhằm mục tiêu hỗ trợ cho bình ổn giá trong trường hợp cần thiết; chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá khi giá của hàng hóa, dịch vụ đó biến động bất thường, tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống. Quỹ được lập từ các nguồn sau:

a. Trích một phần hợp lý từ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp;

b. Trích từ giá hàng hóa, dịch vụ;

c. Tự nguyện đóng góp của tổ chức, cá nhân;

d. Viện trợ của nước ngoài;

đ.  Hỗ trợ từ khoản dự phòng thuộc ngân sách nhà nước theo quy định định của Luật ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết.

 Chính phủ quy định cụ thể trình tự lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá.
Phương án 2: Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc hình thành Quỹ bình ổn giá là cần thiết nhằm tạo nguồn lực tài chính cho việc chủ động xử lý đối với những trường hợp giá cả biến động bất thường. Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định của luật, tại thời điểm hiện nay khi chưa có đủ căn cứ để quy định chi tiết trong luật thì nên giao Chính phủ nghiên cứu tính hợp lý và quy định cụ thể bằng văn bản dưới luật vì: (1) Trên thực tế, hiện nay mới chỉ thực hiện mô hình Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nguồn trích từ giá xăng, dầu. Còn trong những trường hợp giá cả có biến động bất thường, một số địa phương trích từ ngân sách dự phòng để bình ổn giá thông qua nhiều hình thức khác nhau. (2) Việc yêu cầu các doanh nghiệp trích lợi nhuận để lập quỹ cũng cần được cân nhắc và nghiên cứu kỹ để xác định ở mức độ hợp lý, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. (3) Việc trích lập quỹ thông qua giá hàng hóa, dịch vụ cũng cần cân nhắc thận trọng tránh làm tăng giá sản phẩm, tác động tiêu cực đến thị trường và người tiêu dùng. 
2. Về thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá (Điều 18)

 Một số ý kiến ĐBQH đề nghị nên thống nhất thẩm quyền bình ổn giá từ Chính phủ và giao Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện trên phạm vi cả nước, trên cơ sở đó các địa phương triển khai thực hiện, không giao UBND cấp tỉnh chủ động áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn nhằm bảo đảm tính thống nhất của thị trường cả nước 
Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng, nên giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động áp dụng biện pháp bình ổn giá tại địa phương. 

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc áp dụng chính sách bình ổn giá phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, tránh tình trạng cắt khúc theo địa bàn, gây ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường cả nước. Tuy nhiên,  để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động xử lý trong các tình huống khẩn cấp (như thiên tai, bão, lũ, hạn hán...) phù hợp với đặc thù, điều kiện và hoàn cảnh của từng địa phương thì nên cho phép UBND cấp tỉnh quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá trên địa bàn trong một số trường hợp đặc biệt phù hợp với nguyên tắc trong phân cấp quản lý nhà nước. Trên thực tế, nhiều địa phương đã thực hiện cơ chế này trong một số trường hợp khẩn cấp. Cụ thể, đã chỉnh sửa lại khoản 3 Điều 18 về thẩm quyền của UBND cấp tỉnh như sau: “Trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp bình ổn giá cụ thể tại địa phương”.
Ngoài các nội dung trên, Thường trực UBTCNS đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Pháp luật tiếp thu, chỉnh lý một số vấn đề về kỹ thuật văn bản và thể hiện trong Dự thảo luật trình UBTVQH tại phiên họp này.
Kính thưa Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn trong quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về Dự án Luật giá. Thường trực Ủy ban TCNS kính trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB TCNS;

- Lãnh đạo Vụ TCNS;

- Lưu HC, Vụ TCNS.
	TM. UỶ BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

CHỦ NHIỆM
(đã ký)
Phùng Quốc Hiển


� Điều 9 của Luật NSNN quy định:“1. Dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán; Chính phủ quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, định kỳ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất; Uỷ ban nhân dân quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất...”.
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